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Phụ lục II: 

CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ 

Dự án thành phần “Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GGP 

tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp” 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BNN-XD, ngày       tháng       năm        . 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Tên thiết bị Đơn vị Khối lượng 

I THIẾT BỊ THÔNG GIÓ CHUỒNG NUÔI     

1 Chuồng nuôi lợn hậu bị chờ xuất     

- Tủ điện biến tần điều khiển quạt Tủ 10 

- Tủ điện điều khiển máy bơm làm mát Tủ 10 

- Bộ kiểm soát khí hậu trong chuồng nuôi Bộ 10 

- Quạt thông gió chuồng nuôi Bộ 30 

- 
Tấm làm mát chuyên dụng, kích thước 3x1,9x0,15m, có 

khung inox 
Tấm 20 

- 
Máy bơm cấp nước cho tầm làm mát loại ly tâm trục 

ngang, động cơ điện 
Bộ 10 

2 Chuồng nuôi lợn con sau cai sữa     

- Tủ điện biến tần điều khiển quạt Tủ 7 

- Tủ điện điều khiển máy bơm làm mát Tủ 7 

- Bộ kiểm soát khí hậu trong chuồng nuôi Bộ 7 

- Quạt thông gió chuồng nuôi Bộ 21 

- 
Tấm làm mát chuyên dụng, kích thước 3x1,9x0,15m, có 

khung inox 
Tấm 14 

- 
Máy bơm cấp nước cho tầm làm mát loại ly tâm trục 

ngang, động cơ điện 
Bộ 7 

II THIẾT BỊ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC     

1 Máy bơm chìm động cơ điện, công suất 20m3/h Cái 1 

2 Máy bơm nước động cơ điện, công suất 10m3/h  Cái 3 

3 Palang xích loại 5T  Cái 1 

4 Tủ điện điều khiển máy bơm các loại Cái 4 

5 
Tháp làm thoáng xử lý nước ngầm bằng inox,công suất 

20m3/h 
Bộ 1 

III THIẾT BỊ ĐIỆN     

1 

Máy phát điện công suất 350kVA/ 280kW, động cơ 

Diezen, kèm theo tủ chuyển nguồn tự động ATS 600A 3 

pha và các thiết bị đồng bộ 

Bộ 1 
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